
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

3

2019 - 2020

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSLT_HK3.1920_K19.HL.N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP04/01/1997ÂnBùi Nhựt30011601051

29/04/1998BảoĐoàn Phan Quốc30011601532

13/07/1998DũngNguyễn Thành30021602073

08/07/1999DuyHuỳnh Đắc30011710804

HP25/01/2000DuyVũ Nguyễn30011801735

01/11/1996HiệpTrần Thế30011703376

11/03/1998KiệtNguyễn Hồng30011703077

10/12/1999LộcDương Mỹ30011704898

19/07/1998MikePhạm Nguyễn30011602729

HP25/09/2000NhiHuỳnh Thị Tuyết300118019310

26/02/1997NhựtVõ Minh300115015111

27/12/1997PhúcNguyễn Huỳnh Công300115002012

20/09/1999SơnNguyễn Hoàng300117032013

20/02/2000SơnVõ Hồng300118042514

19/03/1997TàiNguyễn Hữu300118000615

28/06/1999ThắngNguyễn Ngọc300117018516

05/10/1998ThànhTrần Văn300116010617

07/10/1997ThiệnTrần Sơn300116014118

10/12/1999ThuLê Thị Hồng300317031119

HP27/06/1996ToảnPhạm Văn300114078820

HP17/04/1998TriệuTrần Phú300116051121

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022222

25/07/1999TrựcPhạm Thanh300117025523

HP10/03/1999TrungPhan Văn300117028824

HP07/12/1998VinhNguyễn Văn300116009525

15/07/1997VyHuỳnh Hải300217063126

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

26

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

1/2 07/08/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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